
 

 

BẢNG BÁO GIÁ CỮA NHÔM VIỆT NHẬT 
 

Sản phẩm Nhôm Kính Việt Nhật do Cty TNHH Thi Công Nhôm Kính Việt Nhật cung cấp được sản xuất trên dây 

chuyền nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, sử dụng Phụ Kiện Chính Hãng tạo ra sản phẩm vượt trội về thẩm mỹ và độ bền. 

Với đội ngũ nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp, nhiệt tình chúng tôi cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt 

nhất. 

 
Stt Sản Phẩm Mô Tả Sản Phẩm Hình Ảnh Đơn Giá/m2 

HỆ CỬA LÙA 70-73 
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CỬA SỔ MỞ 

TRƯỢT, TỪ 2-4 

CÁNH 

+ Mẫu nhôm: thanh nhôm Vijalco chính hãng  

 
 

 

 

 

1,320,000- 1,540,000 

+ Độ dày danh định: 1.0 mm - 1.2 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 5-8mm 

 

NHÔM VIỆT NHẬT HỆ 76 
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CỮA SỔ MỞ 

BẬT 

+ Mẫu nhôm: thanh nhôm Vijalco chính hãng 
 

 

 

 

 
 

1,400,000 - 1,650,000 

+ Độ dày danh định: 1.0 mm - 1.2 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 5-8mm 
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CỮA ĐI MỞ 

QUAY, TỪ 1-4 

CÁNH 

+ Mẫu nhôm: thanh nhôm Vijalco chính hãng 

 

 

 

 

1,485,000 

+ Độ dày danh định: 1.0 mm - 1.2 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 5-8mm 
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VÁCH NHÔM 

KÍNH 

+ Mẫu nhôm: thanh nhôm Vijalco chính hãng 

 

 

 

 

940,000 – 1,050,000 

+ Độ dày danh định: 1.0 mm - 1.2 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 5-10mm 

 

NHÔM VIỆT NHẬT HỆ 100 

  + Mẫu nhôm: nhôm Vijalco chính hãng 

 

 

+ Độ dày danh định: 1.2mm 



 

4 
CỬA ĐI MỞ 

TRƯỢT LÙA 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

 

 
2,060,000 

+ Kính: Kính Việt Nhật 8-10mm 

 

 

 

 

5 

 

 
CỬA ĐI MỞ 

QUAY 1 -4 

CÁNH 

+ Mẫu nhôm: nhôm Vijalco chính hãng 
 

 

 

 

 

1,960,000 

+ Độ dày danh định: 1.2mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 8-10mm 
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VÁCH KÍNH 

CỐ ĐỊNH 

+ Mẫu nhôm: nhôm Vijalco chính hãng  

 

 

 

 

 
1,050,000-1,490,000 

+ Độ dày danh định: 1.2mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 8-10mm 

 

HỆ MẶT DỰNG 
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MẶT DỰNG HỆ 

80 

+ Mẫu nhôm: nhôm Vijalco chính hãng 

 

 

 

 

1,550,000 - 2,350,000 

+ Độ dày danh định: 1.8 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 5-12mm 
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MẶT DỰNG HỆ 

91 

+ Mẫu nhôm: nhôm Vijalco chính hãng 
 

 

 

 

 

1,750,000 - 3,350,000 

+ Độ dày danh định: 2.3 mm - 2.5 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 5-15mm 
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MẶT DỰNG HỆ 

140 

+ Mẫu nhôm: nhôm Vijalco chính hãng 

 

 

 

 

2,490,000 - 4,750,000 

+ Độ dày danh định: 3.5 mm 

+ Màu sắc: nâu sần, trắng sứ, đen tuyền, ghi, vân 

gỗ 

+ Kính: Kính Việt Nhật 12-30mm 

 

Tất cả sản phẩm cữa nhôm Vijalco được sản xuất và lắp đặt bỡi Cty Nhôm Kính Việt Nhật được bảo hành, bảo trì miễn 

phí 12 tháng tại công trình. 

CÔNG TY TNHH THI CÔNG NHÔM KÍNH VIỆT NHẬT 

ĐC: Lô U – 43 Cư Xá Vĩnh Hội, Đường Bến Vân Đồn, Phường 8, Q.4, Tp.HCM 

         Văn Phòng & Nhà Xưởng: 72/34 Dương Đức Hiền - Phường Tây Thạnh - Tân Phú – Tp.HCM  

                                                        ĐT: 08.66860961 – Hotline: 0982 73 61 61 

Website: www.nhomkinhvietnhat.com.vn – Email: info@nhomkinhvietnhat.com.vn 

http://www.nhomkinhvietnhat.com.vn/
mailto:info@nhomkinhvietnhat.com.vn


 


